NỘI DUNG GIẢI TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng 

phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn


1. Cơ sở để đề xuất ban hành Thông tư
a) Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 116/2018/NĐ-CP) quy định một số nội dung mới như:
(i) Sửa đổi đối tượng khách hàng vay vốn cho phù hợp với quy định tại Bộ Luật dân sự 2015. Theo đó, khách hàng vay vốn gồm cá nhân và pháp nhân. Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ vay vốn thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ vay vốn biết. Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ vay vốn không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ vay vốn do mình xác lập, thực hiện.
(ii) Bổ sung quy định quản lý dòng tiền cho vay liên kết trong sản xuất nông nghiệp;
(ii) Bổ sung quy trình, thủ tục xử lý khoanh nợ và thẩm quyền thực hiện khoanh nợ đối với khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng.

(iii) Bổ sung quy định về ân hạn, theo đó, đối với các loại cây trồng lâu năm, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời gian ân hạn gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm.

b) Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc NHNN quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định Biểu số 009-TD thay thế các Biểu mẫu số 05; Biểu mẫu số 06 ban hành Thông tư số 10/2015/TT-NHNN.
c) Nghị định 55/2015/NĐ-CP cho phép TCTD thực hiện cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ vay ngân hàng do nguyên nhân khách quan bất khả kháng. Để hỗ trợ khách hàng vay vốn đồng thời để tránh che giấu nợ xấu, Thông tư số 10/2015/TT-NHNN quy định việc giữ nguyên nhóm nợ khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ chỉ được thực hiện 01 lần.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy hoạt động sản xuất nông nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khách hàng liên tiếp bị thiệt hại của nhiều đợt thiên tai, dịch bệnh, việc NHNN giới hạn chỉ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 1 lần chưa thực sự tạo điều kiện cho TCTD trong hỗ trợ khách hàng vay vốn. Do đó, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị NHNN cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhiều hơn một (01) lần để TCTD có điều kiện hỗ trợ tối đa khách hàng phục hồi sản xuất, kinh doanh tạo nguồn thu trả nợ ngân hàng.
2. Căn cứ Luật NHNN, Luật các TCTD, Nghị định số  116/2018/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan, tình hình thực tế về cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 10/2015/TT-NHNN như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 1 về phạm vi điều chỉnh theo hướng bỏ nội dung “hồ sơ, trình tự thủ tục khoanh nợ, xóa nợ”, bổ sung nội dung “ân hạn”;
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 về khách hàng vay vốn phù hợp với Nghị định 55/2015/NĐ-CP và Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2015/NĐ-CP.
c) Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 4 theo hướng sửa lại nội dung cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Theo đó: khách hàng chưa trả được nợ đúng hạn cho TCTD do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, trên cơ sở đề nghị của khách hàng và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, tổ chức tín dụng xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khoản vay, cụ thể:

(i) Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ trong trường hợp thời hạn cho vay không thay đổi;

(ii) Gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ; tổng thời gian gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ tối đa bằng thời hạn cho vay ban đầu đối với khoản nợ ngắn hạn và tối đa bằng ½ thời hạn cho vay ban đầu đối với khoản nợ trung, dài hạn;

d) Bổ sung quy định về ân hạn đối với khách hàng vay để trồng, chăm sóc, tái canh cây lâu năm. Theo đó, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời gian ân hạn gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm. Thời gian ân hạn là khoảng thời gian tính từ khi tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Trong thời gian ân hạn, khách hàng chưa phải trả nợ gốc cho tổ chức tín dụng. Khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận về việc trả lãi hoặc chưa trả lãi trong thời gian ân hạn.
đ) Bổ sung quy định về việc TCTD ban hành quy định để triển khai thống nhất trong hệ thống tổ chức tín dụng về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị khoanh nợ; quy trình cho vay liên kết trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với quy định tại Nghị định số 116/2018/NĐ-CP; 

e) Bãi bỏ các Mẫu biểu kính kèm Thông tư số 10/2015/TT-NHNN, vì đã được quy định tại Nghị định số 116/2018/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác; bổ sung mẫu biểu về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ.
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